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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Bố Trạch nói riêng đã khẳng định được vị trí, hiệu quả kinh tế - xã hội; đã góp phần giải quyết công ăn việc làm, từng bước nâng cao đời sống và thu nhập cho một bộ phận lao động ở khu vực nông thôn và mặt bằng an sinh xã hội. Phải thừa nhận rằng, trong tất cả các cây trồng từ trước tới nay đưa vào trồng trên vùng đất gò đồi ở Quảng Bình thì cây cao su là cây trồng phù hợp với chân đất và đưa lại hiệu quả cao nhất. Nhờ cây cao su mà người dân ở các địa phương vùng gò đồi đã từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu khá nhanh trong những năm trở lại đây. Cao su được xem như là cây “vàng trắng” mang lại giá trị kinh tế to lớn cho người trồng, chính vì vậy diện tích cao su ngày được mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tuy nhiên, do yếu tố khách quan của tự nhiên, Quảng Bình nằm ở khu vực vùng duyên hải Bắc Trung Bộ là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết khí hậu cực đoan như gió bão, lũ lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại …nên việc phát triển cây cao su bền vững đang là vấn đề gây thách thức lớn hiện nay. Tính đến tháng 10/2013, toàn huyện Bố Trạch có 11.112,6ha cao su. Trong đó diện tích cao su tiểu điền là 7.663ha. Song, do tác động của cơn bão số 10 năm 2013 đã làm thiệt hại trên 6.300ha, (gần 3.300ha tỷ lệ thiệt hại >70%). Điều này minh chứng cho chúng ta thấy cần nhìn nhận và xem xét lại để đưa ra các giải pháp và phát triển cây trồng này trong thời gian tới.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về giống
- Xác định rõ giống là yếu tố cực kỳ quan trọng, nó quyết định năng suất sản lượng thu hoạch của cây, cũng như khả năng thích nghi, phù hợp đối với chất đất trên địa bàn tỉnh. Qua theo dõi trên địa bàn tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 10 giống được xác định gồm: RRIM600, GT1, PB235, PB255, PB260, RRIV2, RRIV4, RRIC121, VM515, LH 182. Trong số giống đó có những giống có năng suất tương đối cao như: RRIV4, GT1, RRIV2, VM515, LH182. Năng suất khoảng 1,6 -1,8 tấn/ha. Tuy nhiên khả năng chống chịu gió bão, kháng bệnh hại kém cần phải khuyến cáo và hạn chế đưa vào trồng. Các giống có năng suất trung bình như: PB235, PB255, PB260, RRIC121, RRIM600 nhưng có khả năng kháng được gió bão cần phải khuyến khích để phát triển, đưa vào trồng.

- Cần phải quản lý tốt nguồn giống đưa vào trồng. Phải đảm bảo giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chất lượng và có khả năng chống chịu được gió bão, hạn hán, kháng được sâu bệnh hại. Thực tế nhiều năm theo dõi quá trình trồng mới cao su trên địa bàn cho thấy công tác quản lý giống trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều thiếu sót. Giống đưa vào trồng chưa được kiểm tra, phúc kiểm kỹ, đặc biệt đối với giống trồng trên diện tích cao su tiểu điền.

- Cần nghiên cứu và tìm kiếm, lựa các giống không cần đòi hỏi năng suất cao mà cần chú ý đến khả năng chống chịu gió bão để đưa vào trồng trên địa bàn.

- Tốt nhất là cây giống ương bằng bầu hạt ổn định 1 tầng lá trở lên, vì loại cây giống này có bộ rễ bàng chắc, khoẻ lúc trồng. Hoặc trồng bằng bầu cắm Stump trần ổn định 2-3 tầng lá. Hạn chế việc trồng bằng Stum trần như trước đây vì trồng bằng Stum trần thường tỷ lệ sống thấp, trồng thường cạn nên dễ bị gãy đổ.

2. GIẢI PHÁP VỀ KỸ THUẬT

2.1. Về mật độ trồng

Nên áp dụng 2 loại mật độ: mật độ thiết kế 476 cây/ha (hàng cách hàng 6,3m; cây cách cây 3,2m) áp dụng cho đất bằng, đất tốt; mật độ 512 cây/ha (hàng cách hàng 6,5m; cây cách cây 3m) áp dụng những vùng đất dốc, nghèo dinh dưỡng. Khuyến cáo việc trồng ở mật độ thiết kế 555 cây/ha vì trồng dày thường vanh thân nhỏ, bệnh mặt cạo nhiều, cây không đủ không gian để quang hợp, đồng thời bộ rễ phát triển kém, bám không chắc khi có bão dễ bật gốc. 

2.2. Về hố trồng
- Dùng máy đào để múc hố rộng 70cm x 70cm, sâu 70cm phá vỡ lớp đất sét chặt, bí dưới lớp đất mặt. 

- Lấp hố cách mặt đất tự nhiên 20cm, dải 10kg phân bò trộn đều với đất và lấp bằng mặt đất tự nhiên để khi trồng cây ra rễ bàng là ăn được phân hữu cơ ngay, đồng thời tăng độ ẩm, độ xốp của lớp đất mặt quanh gốc cao su trong mùa khô.

2.3. Bón phân

Bón phân hợp lý là sử dụng lượng phân bón thích hợp cho cây trồng sử dụng để tăng năng suất, sinh trưởng, phát triển tốt và người trồng đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, không để lại hậu quả tiêu cực cho môi trường sinh thái và cây trồng. Để bón phân hợp lý cần thực hiện ‘5 đúng’ và ‘1 cân đối’ khi bón phân.

5 ĐÚNG:

1. Bón đúng loại phân: Phân bón có nhiều loại, mỗi loại có một tác dụng riêng, cây cần loại nào bón loại đó, bón không đúng loại phân cây yêu cầu, có thể gây ra nhiều hậu quả xấu.

2. Bón đúng lúc: Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng, có giai đoạn cây cần đạm nhiều hơn kali, có giai đoạn yêu cầu kali nhiều hơn đạm. 

Bón đúng thời điểm cây cần thì phân mới phát huy được tác dụng. Cây trồng dường như lúc nào cũng có nhu cầu dưỡng chất trong suốt cả cuộc đời, vì vậy để cây sử dụng tốt các loại phân bón, nên chia phân ra để bón cho cây nhiều đợt, lúc cây đang có hoạt động sinh trưởng mạnh, nếu bón tập trung một lúc với liều lượng và nồng độ phân bón cao, cây không thể sử dụng hết phân bón được, lượng phân bón bị hao hụt nhiều, tạo lãng phí và thậm chí có lúc gây ra những tác động xấu.


3. Bón đúng đối tượng: Đối tượng của việc bón phân chính là cây trồng. Thực tế cho thấy, cây trồng được các tập đoàn vi sinh vật trong đất cung cấp một số lớn các dưỡng chất, nhất là các chất vi lượng thông qua việc phân hủy các chất hữu cơ trong đất hay cố định chất từ trong không khí. Bón phân để kích hoạt các tập đoàn vi sinh vật này sẽ giúp cho cây trồng có một nguồn dưỡng chất dồi dào về số lượng và tương đối cân bằng về các dưỡng chất. 

Trong trường hợp này, mục đích bón phân không nhằm trực tiếp vào đối tượng cây trồng mà nhằm vào tập đoàn vi sinh vật trong đất. Một số trường hợp, bón phân giúp cho cây trồng sinh trưởng tốt và tạo nên nguồn thức ăn dồi dào cho sâu bệnh gây hại, càng bón nhiều phân, sâu bệnh gây hại cho cây trồng trầm trọng hơn, và mục tiêu bón phân lúc này là ngăn cản sự tích lũy và gây hại của sâu bệnh trên cơ sở tạo sức đề kháng cho cây trồng. Đặc biệt phân K phát huy tác dụng này rất rõ. Trong hệ sinh thái, việc tồn tại và hoạt động dựa trên 3 mối quan hệ chính, đó là: thông tin, năng lượng và vật chất. Quan hệ vật chất liên quan đến sự vận động chuyển hóa một khối lượng chỉ là những động tác nhẹ với lượng vật chất không lớn để tạo ra những phản ứng và hiệu quả lớn.

Bón phân tức là đưa vào hệ sinh thái nông nghiệp những yếu tố mới và có tác động lên các mối liên hệ. Cho đến nay, người ta chỉ chú ý đến các mối liên hệ vật chất, trao đổi chất trong việc bón phân. Thực tế, phân bón còn có những tác động sâu sắc đến mối quan hệ thông tin và năng lượng. Phát hiện được điều này sẽ giúp chúng ta có thể bón phân cho cây trồng không nhiều, nhưng sẽ tạo ra các hiệu quả đáng kể, góp phần tích cực vào việc tăng năng suất cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái.

4. Bón đúng thời vụ: Thời tiết có ảnh hưởng đến tác động và hiệu quả của phân bón, mưa làm rửa trôi phân bón, nắng gắt làm thiệt hại cho cây trồng qua hoạt động của phân bón, cụ thể như làm cháy lá, hư hại hoa, quả. Thường thời vụ bón phân tốt nhất cho cây trồng là sắp vào đầu mùa mưa và áp cuối mùa mưa, lúc này trời dịu mát, đất tương đối đủ ẩm và cây trồng đang vào những giai đoạn sinh trưởng cần hỗ trợ của dưỡng chất cung ứng từ phân bón.

5. Bón đúng cách: Có nhiều cách bón phân khác nhau như: bón vào hố, bón vào rãnh, bón rãi trên mặt đất, hòa phân vô nước, phun lên lá, bón phân kết hợp tưới... và cũng có nhiều dạng phân bón như dạng phân bột, dạng phân viên, dạng phân lỏng. Ngoài ra còn có nhiều thời kỳ bón phân được thực hiện như: Bón lót, bón thúc lúc đẻ nhánh, thúc ra hoa, thúc kết hạt,…

Chọn một cách hợp lý trên cơ sở dạng phân, thời kỳ bón phân thích hợp cho cây trồng sẽ phát huy được hiệu quả của phân bón với cây trồng thông qua việc tăng năng suất cho cây trồng, thúc đẩy sinh trưởng cây trồng và khống chế được các bệnh hại cho cây trồng để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

1 CÂN ĐỐI:
Cây trồng thường có yêu cầu về dưỡng chất ở một liều lượng nhất định nào đó và với những tỷ lệ cân đối giữa các chất. Thiếu một chất dinh dưỡng theo yêu cầu, cây trồng sẽ sinh truởng và phát triển kém, ngay cả khi được cung cấp một chất dinh dưỡng khác ở mức thừa thải.

Các dưỡng chất không chỉ tác động trực tiếp lên cây mà còn có ảnh hưởng qua lại trong việc phát huy hoặc hạn chế tác dụng với nhau. Tỷ lệ cân đối về dưỡng chất theo yêu cầu của từng cây trồng có khác nhau và thay đổi theo lượng phân bón sử dụng, tỷ lệ này cũng khác nhau so với loại đất trồng. Đây là điều cần lưu ý để bón phân có hiệu quả vì không thể áp dụng một công thức phân bón cho một cây trồng trên 2 loại đất khác nhau.

Bón phân không cân cân đối sẽ dẫn đến việc lãng phí không phát huy được tác dụng của phân, ngoài ra còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng và môi trường sinh thái. Bón phân cân đối sẽ có tác dụng tốt như:

- Ổn định và cải thiện độ phì đất, bảo vệ đất chống xói mòn, rửa trôi.

- Tăng năng suất cây trồng.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm cây trồng.

- Bảo vệ được nguồn nước, hạn chế chất thải gây độc hại cho môi trường.

- Góp phần đạt hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất.

2.4. Tạo tán

Cây cao su có thân cao, tán rộng, nhu cầu không gian lớn để phát triển tán tự do, kháng gió tồn tại bền vững trong môi trường tự nhiên. Diện tích cần đủ không gian để phát triển tự do là 150m2/cây. Khi được chọn lọc trồng ở mật độ 18m2/cây thì khoảng không gian cho sự phát triển của mỗi cá thể bị hạn chế tối đa. Do đó ưu thế ngọn càng được phát huy để cạnh tranh ánh sáng làm cho thân chính vươn cao, cành ngang tự hủy, tạo một thế cây mất cân đối dễ đổ ngã do gió bão.

Đặc biệt những dòng vô tính phân cành muộn như: RRIV4; RRIV1… do ưu thế ngọn mạnh có xu thế vươn cao, tán hẹp dễ đổ ngã do gió cần chú trọng đến việc tạo tán. Hơn thế nữa khi cây trưởng thành thì vanh thân nhỏ, vỏ mõng do đó sản lượng lấp. Chính vì vậy việc tạo tán cho cây cao su có ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiện khí hậu biến đổi thất thường như hiện nay. Từ những lý do đó chúng tôi đưa ra những giải pháp như sau:

- Đối với dòng vô tính phân cành sớm: PB 260, PB 235… thông thường độ cao phân cành từ 3-3,5m. Nên khống chế bấm đọt để tạo phân cành ở độ cao từ 2-2,5m. Tại vị trí cắt ngọn sau thời gian có 2-3 cành khác phát triển thành ưu thế ngọn mới, nhưng không mạnh, vì vậy tán sẽ nhẹ hơn khi gặp gió bão có khả năng chống chịu, hạn chế khỏi bị đổ ngã.

- Đối với dòng vô tính phân cành muộn như: RRIV4; RRIV1… độ cao phân cành thường cao trên 3m. Việc bấm đọt có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tạo tán cho cây. Nên khống chế bấm đọt ở độ cao từ 2-2,5m, không để cây cao quá mới bấm đọt, hoặc không bấm đọt. Qua theo dõi ở các vườn cây cao su tiểu điền việc bấm đọt để tạo điều kiện phát triển chồi ngang còn ở vị trí khá cao khoảng 3-3,5m, do đó khi gặp điều kiện bất lợi như gió bão thường gãy đổ nhiều.

Tuy nhiên hạn chế của việc bấm đọt thấp là khoảng thân chính phục vụ cho việc khai thác mũ ít, do vậy thời gian khai thác thường ngắn. Nhưng trong điều kiện khí hậu như hiện nay nên cần áp dụng như vậy.

2.5. Tạo đai chắn gió

- Hầu hết các vườn cây cao su hiện nay có đai chắn gió nhưng chưa phát huy hết chức năng, các chủ vườn cây trồng đai chắn còn coi trọng việc phát triển các đai này để tạo lợi ích kinh tế từ việc bán các sản phẩm của đai. 

 - Các đai rừng được trồng còn quá mỏng, các cây đưa vào trồng đai có khả năng chống chịu gió bão kém. Khi bão vào thì các đai này bị gãy hết không phát huy được tác dụng của đai.

Từ những lý do đó chúng tôi đề xuất cần xây dựng đai rừng chắn gió kiên cố, độ dày đai 3-5m, sử dụng các loài cây có khả năng kháng gió tốt như: Bạch đàn xoắn, keo, thông…

3. GIẢI PHÁP VỀ QUY HOẠCH

Việc quy hoạch phát triển cao su toàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010 đến 2015, tầm nhìn đến năm 2020 đã có song cần phải xem xét lại quy hoạch. Nên cân nhắc và phát triển cao su ở những khu vực, vị trí xa biển, khuất gió. Những nơi điều kiện chân đất thích hợp nhưng nằm ở những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của luồng gió nên khuyến cáo và hạn chế trồng.

         Trên đây là những ý kiến tham luận của Uỷ ban nhân dân huyện Bố Trạch đưa ra để hội thảo tham khảo, xem xét nhằm xây dựng được một giải pháp tối ưu nhất, nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững cây cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.
